
Kíp 1 Kíp 2 Kíp 3 Kíp 4 Kíp 1 Kíp 2

1 Đỗ Khánh Vân In&TT 58

2 Đỗ Khánh Vân In&TT 59

3 Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa học 59 D9-401

4 Phan Huy Hoàng KTHH1 58 D9-405

5 Phan Huy Hoàng KTHH1 59 D9-405

6 Vũ Đình Hoàng KTHH2 58 D9-502

7 Vũ Đình Hoàng KTHH2 59 D9-502

8 Nguyễn Tuấn Anh KTHH 3 58 D9-503

9 Nguyễn Tuấn Anh KTHH 3 59 D9-503

10 Nghiêm Xuân Sơn KTHH4 58 D9-406

11 Nghiêm Xuân Sơn KTHH4 59 D9-406

12 Nguyễn Trung Dũng KTHH5 58 D9-505

13 Nguyễn Trung Dũng KTHH5 59 D9-505

14 Vũ Hoàng Tùng KTHH6 58 D9-506

15 Vũ Hoàng Tùng KTHH6 59 D9-506

16 Bùi Thị Vân Anh KTHH7 58 D9-403

17 Bùi Thị Vân Anh KTHH7 59 D9-403

18 Bạch Trọng Phúc KTHH8 58 D9-402

19 Bạch Trọng Phúc KTHH8 59 D9-402

20 Nguyễn Việt Cường In &TT 60 D9-507

21 Giang Phương Ly Hóa học 60 D9-402

22 Nguyễn Thương Hoài KTHH1 60 D9-504

23 Nguyễn Thương Hoài KTHH2 60 D9-504

24 Nguyễn Thương Hoài CN KTHH1 60 D9-403
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25 Đàm Thúy Hằng KTHH4 60

26 Đàm Thúy Hằng KTHH5 60

27 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH6 60

28 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH7 60

29 Nguyễn Thị Hoàng Oanh CN KTHH2 60 D9-407

30 Nguyễn Việt Cường In &TT K61 D9-507

31 Nguyễn Văn Thông Hóa học K61 D9-404

32 Đặng Việt Anh Dũng KTHH1 K61 D9-405

33 Đặng Việt Anh Dũng KTHH2 K61 D9-405

34 Đặng Việt Anh Dũng KTHH3 K61 D9-406

35 Nguyễn Ngọc Tuệ KTHH4 K61

36 Nguyễn Ngọc Tuệ KTHH5 K61

37 Nguyễn Ngọc Tuệ KTHH6 K61

38 Nguyễn Việt Cường In &TT K62 D9-404

39 Nguyễn Xuân Trường Hóa học 1 K62

40 Nguyễn Thị Lan Hóa học 2 K62

41 Nguyễn Thương Hoài KTHH1 K62 D9-403

42 Nguyễn Thương Hoài KTHH2 K62 D9-403

43 Nguyễn Thương Hoài KTHH3 K62 D9-403

44 Đàm Thúy Hằng KTHH4 K62 D9-404

45 Đàm Thúy Hằng KTHH5 K62 D9-402

46 Đàm Thúy Hằng KTHH6 K62 D9-402

47 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH7 K62 D9-407

48 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH8 K62 D9-407

49 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KTHH9 K62 D9-404

D9-402

+ Buổi sáng: 

D9-404

D9-401

D9-407
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